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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày26/04/2001 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụngnguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

 

Căn cứ Nghị định số75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà

tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết địnhsố 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc

banhành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCP), sauđây được gọi tắt là Quy

chế viện trợ PCP;

Bộ Kế hoạch và Đầutư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001của

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế viện trợ PCP đối với các chươngtrình, dự án như sau:

           

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Giải thích từngữ

Trong Quy chế viện trợPCP và trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) "Bên tàitrợ" là các đối tượng cung cấp viện trợ PCP bao gồm:

Các tổ chức phi chínhphủ nước ngoài.

Các tập đoàn, công tynước ngoài.

Các trường đại học,các viện nghiên cứu, các trung tâm, các quỹ hoặc các cơ quan nước ngoài.

Hội đoàn và các hộihữu nghị được thành lập ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam địnhcư ở

nước ngoài.

Các cá nhân là người nướcngoài, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) "Bên ViệtNam" gồm các cơ quan và tổ chức sau:

Các cơ quan trực thuộcBan chấp hành Trung ương Đảng.

Các cơ quan Nhà nước(Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tốicao...).

Các Bộ, các cơ quanngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đoàn thể chính trịthuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
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Các tổ chức nhân dângồm:

Các tổ chức xã hội -nghề nghiệp.

Các hội, hiệp hội (kểcả tổ chức trực thuộc) có phạm vi hoạt động toàn quốc do cấp có thẩm quyềnquyết định

thành lập.

Các hội, hiệp hội (kểcả tổ chức trực thuộc) hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngdo Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết địnhthành lập.

c) "Cơ quanchủ quản" là các cơ quan nêu tại Mục b ở trên.

d) "Chủ chươngtrình" hoặc "Chủ dự án" (sau đây gọi tắt làChủ dự án) là tổ chức được giao trách nhiệm

trực tiếp quản lý, sử dụng nguồnvốn của Bên tài trợ để thực hiện chương trình, dự án viện trợ theo nội dung

đãđược phê duyệt. 

 

II. CHUẨN BỊ NỘI DUNG, THẨM ĐỊNH,

PHÊ DUYỆT VÀ KÝ KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

2.1. Yêu cầu lậpvăn kiện chương trình, dự án sử dụng viện trợ PCP

a) Mọi chương trình,dự án viện trợ PCP nước ngoài đều phải xây dựng Đề cương chương trình, dự án đểvận

động viên trợ với những nội dung chủ yếu nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tưnày.

Đề cương chương trình,dự án được Cơ quan chủ quản sử dụng để phối hợp với Bên tài trợ trong việc

xâydựng văn kiện chương trình, dự án (Programme/Project Document).

b) Sau khi Bên tài trợcó văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chươngtrình, dự

án, Cơ quan chủ quản phối hợp với Bên tài trợ hoàn chỉnh và thốngnhất hồ sơ chương trình, dự án để thẩm

định và phê duyệt.

2.2. Thẩm định, phêduyệt các chương trình, dự án:

a) Văn kiện chươngtrình, dự án sử dụng viện trợ PCP nêu tại Điều 6, Khoản 1, Mục a, b, e, Khoản 2, Mục

acủa Quy chế viện trợ PCP phải được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để kýkết và thực hiện.

b) Đối với chươngtrình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều

6, Khoản 1,Mục a, b và e của Quy chế viện trợ PCP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan

chủtrì thẩm định.

c) Đối với chươngtrình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng các Cơ quan chủ quản củaBên

Việt Namquy định tại Điều 6 Khoản 2 Mục a của Quy chế viện trợ PCP, cơ quan chủ trìthẩm định do Cơ

quan chủ quản quyết định.

d) Trong quá trìnhthẩm định,những ý kiến đã được thống nhất hoặc còn khác nhau giữa các bên phải được

cơquan chủ trì thẩm định phản ánh trong báo cáo thẩm định.



e) Các cơ quan hữuquan tham gia thẩm định chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ý kiến đóng góp

đốivới các chương trình, dự án PCP.

g) Cơ quan chủ trìtổ chức thẩm địnhtổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan (bằng văn bản do lãnh đạo cơ

quan ký)và lập báo cáo thẩm định. Báo cáo thẩm định phải làm rõ những nội dung sau:

Mục tiêu của chươngtrình, dự án phải phù hợp với ưu tiên của Chính phủ;

Tính khả thi của chươngtrình, dự án:

i) về năng lực quản lývà thực hiện dự án;

ii) về cơ chế phối hợptrong quá trình thực hiện;

iii) về khả năng đónggóp của phía Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng;

Tính hợp lý trong cơcấu ngân sách của chương trình, dự án:

i) dành cho chuyên giatrong và ngoài nước;

ii) dành cho đào tạotrong và ngoài nước;

iii) dành cho trangthiết bị và vật tư;

iv) chi phí quản lý vàcác chi phí khác;

Những cam kết, điềukiện tiên quyết và các điều kiện khác của Bên tài trợ đối với khoản viện trợ(nếu có);

cũng như những cam kết của Bên Việt Nam để thực hiện chương trình, dựán;

Hiệu quả và tính bềnvững của chương trình, dự án sau khi kết thúc;

h) Hồ sơ thẩm địnhchương trình, dự án PCP hợp lệ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩmđịnh của Chủ dự án.

Văn bản đề nghị thẩmđịnh và phê duyệt chương trình, dự án của Thủ trưởng Cơ quan chủ quản (áp dụngđối

với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chínhphủ).

Văn kiện chương trình,dự án gốc bằng ngôn ngữ được Bên tài trợ sử dụng và bản dịch tiếng Việt đã

đượcthống nhất giữa Chủ dự án và Bên tài trợ.

Văn bản thông báo camkết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của Bên tàitrợ.

Bản Ghi nhớ(Memorandum of Understanding) hoặc Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCP được kýkết giữa

đại diện Bên Việt Nam và đại diện Bên tài trợ.

Toàn bộ văn bản góp ýkiến của các cơ quan liên quan đối với chương trình, dự án.

Bản sao Giấy phép đượcUỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ cấp cho các tổ chức phi chính

phủnước ngoài (theo Quyết định số 340/TTg, ngày 24/05/1996 của Thủ tướng Chínhphủ). Trong trường hợp

chưa có Giấy phép, Cơ quan chủ quản phải có văn bản giảitrình rõ về việc này.

i) Quy trình vàthời hạn thẩm định chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướngChính phủ

như sau:



Trong vòng 05 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (08 bộ) của Cơ quan chủ quản, Bộ

Kếhoạch và Đầu tư gửi văn bản tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệpcác tổ chức hữu nghị Việt

Nam, các cơ quan quản lý chuyên môn của Chính phủ vàcác địa phương liên quan đề nghị có ý kiến chính

thức về chương trình, dự án.

Trong vòng 15 ngày làmviệc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành văn bản, các cơ quan liên

quanphải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau thời hạntrên, nếu các cơ quan

không có ý kiến bằng văn bản thì được xem là đồng ý vớinội dung các tài liệu chương trình, dự án.

Trong vòng 10 ngày làmviệc kể từ ngày hết hạn đóng góp ý kiến của các cơ quan, tuỳ thuộc vào tínhchất,

nội dung và quy mô của chương trình, dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ:

Tổng hợp ý kiến trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc tổ chức thẩm định các chươngtrình, dự

án với sự tham gia của các cơ quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tàichính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phươngliên quan.

Kết quả thẩm định sẽ đượcthể hiện bằng báo cáo kết quả thẩm định.

Chậm nhất sau 05 ngàylàm việc kể từ ngày thẩm định (nếu chương trình, dự án không cần chỉnh sửa)hoặc kể

từ ngày nhận được văn kiện chương trình, dự án đã được hoàn chỉnh theokết luận ghi trong báo cáo kết quả

thẩm định (nếu chương trình, dự án cần phảichỉnh sửa), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ

xem xét, quyết địnhphê duyệt.

Trong trường hợp chươngtrình, dự án cần điều chỉnh, Cơ quan chủ quản có trách nhiệm phối hợp với Bêntài

trợ tiến hành chỉnh sửa theo kết luận ghi trong báo cáo kết quả thẩm định.Đối với những đề xuất cần chỉnh

sửa không được Bên tài trợ chấp thuận, Cơ quanchủ quản phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và

Đầu tư để báo cáo Thủ tướngChính phủ quyết định.

Trong vòng 10 ngày làmviệc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình, dự án, Cơquan chủ

quản thông báo cho Bên tài trợ về kết quả phê duyệt để tiến hành kýkết và thực hiện chương trình, dự án.

Trong vòng 15 ngày làmviệc kể từ ngày ký kết, Cơ quan chủ quản phải gửi tới Văn phòng Chính phủ, BộKế

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vănkiện chương trình, dự án đã

được ký kết giữa đại diện của Bên Việt Nam và đạidiện của Bên tài trợ, có đóng dấu giáp lai.

k) Đối với các chương trình,dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng các Cơ

quan chủ quản quyđịnh tại Điều 6, Khoản 2, Mục a của Quy chế viện trợ PCP:

Thủ trưởng các Cơ quanchủ quản phê duyệt các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình và phảichịu

trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

Quy trình và thời hạnthẩm định, phê duyệt chương trình, dự án do Cơ quan chủ quản quy định và banhành.

Đối với các chươngtrình, dự án được triển khai trên các địa bàn, lãnh thổ liên quan tới quốcphòng, an ninh,

tôn giáo và các vấn đề dân tộc, trước khi quyết định phê duyệtchương trình, dự án, Cơ quan chủ quản cần


